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ĐỀ BÀI

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Phương pháp tự động cấp môi chất nào sau đây sử dụng độ quá nhiệt hơi hút về máy nén?

A. Cấp môi chất bằng bơm cấp dịch.

B. Cấp môi chất bằng van phao.

C. Điều chỉnh cấp môi chất bằng van tiết lưu nhiệt.

D. Cấp lỏng bằng điều chỉnh 2 vị trí.

Câu 2: Điều chỉnh áp suất ngưng tụ dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí, bằng cách tác động về phía môi chất bao gồm:

A. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng nước.
B. Phương pháp điều chỉnh lưu lượng không khí giải nhiệt.
C. Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ nước giải nhiệt.
D. Phương pháp Alco và phương pháp Danfoss.
Câu 3: Các phương pháp xả băng dàn lạnh bao gồm:

A. Sử dụng điện trở, ga nóng.
B. Sử dụng điện trở, ga nóng, nước
C. Sử dụng điện trở, nước hoặc chất chống đông.
D. Sử dụng nước hoặc chất chống đông.
Câu 4: Cho một hệ thống lạnh, áp suất ngưng tụ đo được ở chế độ vận hành bình thường là 12 bar. Rơle áp suất cao bảo vệ áp suất đầu đẩy máy nén cài đặt giá trị bảo vệ là:

*Cho biết hệ thống sử dụng role áp suất Danfoss với thông số: 

-Loại: KP5; vùng áp suất hiệu chỉnh: 8 ÷ 32 bar; Vi sai: fix 3; manual Reset

A. Pcài đặt = 12 bar.




B. Pcài đặt = 15bar.





C. Pcài đặt = 25 bar.




D. Pcài đặt = 11 bar

Câu 5: Chức năng của rơ le nhiệt là gì?
A. Bảo vệ động cơ/phụ tải khi xảy ra sự cố quá dòng.

B. Điều khiển đóng mở các tiếp điểm theo thời gian định trước.

C. Điều khiển đóng ngắt nguồn cấp cho phụ tải.

D. Khí cụ điện điều khiền và đóng ngắt nguồn cho phụ tải.

Câu 6: Nguyên nhân nào sau đây không gây ra sự cố áp suất thấp phía đầu hút máy nén

A. Bơm, quạt thiết bị bay hơi bị hư hỏng.
B. Tắc, nghẽn đường ống cấp môi chất cho thiết bị bay hơi hoặc đường ống hút máy.
C. Phụ tải nhiệt tăng.
D. Băng bám trên dàn lạnh quá nhiều

Câu 7: Nhiệm vụ tự động hóa máy nén bao gồm:

A. Điều khiển máy nén, điều chỉnh năng suất lạnh, bảo vệ máy nén và báo hiệu trạng thái làm việc của máy nén.
B. Điều khiển máy nén.
C. Điều chỉnh năng suất lạnh.
D. Điều khiển máy nén, điều chỉnh năng suất lạnh.
Câu 8: Van KVC thường được lắp cho các hệ thống lạnh nhắm tránh:

A. Áp suất hút quá thấp khi tải lạnh giảm
B. Áp suất đẩy quá thấp khi tải lạnh giảm
C. Áp suất hút tăng cao khi tải lạnh tăng
D. Áp suất đẩy quá cao khi tải lạnh tăng
Câu 9: Vị trí lắp đúng của vôn kế và ampe kế:

A. Vôn kế lắp nối tiếp với tải, ampe kế lắp song song với tải.

B. Vôn kế và ampe kế cùng lắp song song với tải

C. Vôn kế lắp nối tiếp với tải, ampe kế lắp song song với tải

D. Vôn kế lắp song song với tải, ampe kế lắp nối tiếp với tải

Câu 10: Khi động cơ mắc hình sao:

A. Dòng khởi động cao, momen quay động cơ mạnh hơn so với khi mắc tam giác.

B. Dòng khởi động thấp, momen quay động cơ nhẹ hơn so với khi mắc tam giác.

C. Không ảnh hưởng đến dòng điện làm việc so với tam giác.

D. Tốt hơn mắc tam giác, do đó nên chuyển đổi hoàn toàn thành hình sao.

Câu 11: Tiết diện dây dẫn phù hợp nhất cho động cơ 1pha/220VAC có công suất 2,5HP, theo tiêu chuẩn IEC 60439-1:
A. 0,9 mm2





B. 0,5 mm2



C. 1 mm2





D. 1,5 mm2


Câu 12: Nguyên tắc tự động xả dầu từ các thiết bị trong hệ thống lạnh về bình gom dầu là

A. Không xả dầu đồng thời từ các thiết bị về bình gom dầu.
B. Xả dầu đồng thời từ các thiết bị về bình gom dầu.
C. Xả dầu trong bình gom dầu ra ngoài phải an toàn.
D. Không xả dầu đồng thời từ các thiết bị về bình gom dầu và phải xả dầu ra ngoài an toàn.
Câu 13: Thông số được cài đặt trên rơ le áp suất kép Danfoss của hệ thống lạnh được ghi nhận như sau: LP: cut in = 2 bar, diff = 1 bar; HP: cut out = 19 bar. Giải thích nào sau đây là đúng:
Biết thông số kỹ thuật của role áp suất: -Loại: KP15A(dual); 

Vùng áp suất hiệu chỉnh: LP: -0,2 ÷ 7 bar; Vi sai: 0,7÷ 4 bar; Auto Reset; 

HP: 8 ÷ 32 bar; Vi sai: fix 4 bar; Man. Reset

A. LP: cut out = 3 bar; HP: cut in = 15 bar, diff = 4 bar
B. LP: cut out = 1 bar; HP: cut in = 15 bar, diff = 4 bar

C. LP: cut out = 1 bar; HP: cut in = 16 bar, diff = 3 bar

D. LP: cut out = 3 bar; HP: cut in = 23 bar, diff = 4 bar

Câu 14: Phương pháp nào sau đây dùng áp lực dầu để giảm tải máy nén khi khởi động:

A. Phương pháp tiết lưu hơi hút.

B. Phương pháp by pass.

C. Phương pháp thay đổi tốc độ quay trục khủy

D. Vô hiệu hóa một số xy lanh hoặc cụm xy lanh.

Câu 15: Nếu không hút kiệt trước khi xả băng sẽ gây ra hiện tượng nào sau đây?

A. Nhiệt độ đầu hút quá thấp

B. Cháy thiết bị bay hơi

C. Thời gian xả băng kéo dài

D. Thiếu dầu bôi trơn

Câu 16: Van KVD có chức năng.

A. Điều chỉnh năng suất lạnh.
B. Điều chỉnh áp suất ngưng tụ.
C. Điều áp suất bình chứa.
D. Điều chỉnh áp suất hút.
Câu 17: Để khống chế mức lỏng môi chất trong bình chứa, người ta thường sử dụng phương pháp:

A. Van phao cảm biến mức lỏng tác động đóng ngắt van điện từ

B. Van phao cảm biến mức lỏng tác động đóng ngắt van tiết lưu

C. Thermostat cảm biến độ quá nhiệt đóng ngắt van điện từ

D. Thermostat cảm biến độ quá nhiệt điều khiển độ mở van tiết lưu.

Câu 18: Ưu điểm của mạch hút kiệt pump out so với pump down.

A. Đơn giản và khi van điện từ rò rỉ thì máy nén không tự động chạy lại.
B. Đơn giản.
C. Khi van điện từ rò rỉ thì máy nén tự động chạy lại.
D. Khi van điện từ rò rỉ thì máy nén không tự động chạy lại.
Câu 19: Các phương pháp nào sau đây không sử dụng để giảm dòng khi khởi động máy nén

A. Khởi động một phần cuộn dây.
B. Khởi động Y/∆.
C. Khởi động trực tiếp.
D. Khởi động sử dụng điện trở.
Câu 20: Cường độ dòng điện của CB tác động ngắt và bảo vệ cho động cơ 1pha/220VAC có công suất 1,1kW:
A. (7,4 ÷ 8,8) A




B. (7,7 ÷ 8) A



C. (6,7 ÷ 10) A




D. (6,42 ÷ 10) A

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện điều khiển hệ thống kho trữ đông xả băng bằng gas nóng (bản vẽ kèm theo).
a. Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển ở chế độ vận hành:
· Khi nhấn ON

· Khi xả băng
b. Tính chọn thiết bị bảo vệ (aptomat và rơ le nhiệt), contactor và tiết diện dây dẫn cấp nguồn cho từng phụ tải và tổng phụ tải ở mạch động lực (bao gồm dây dẫn tổng). Biết:
· Máy nén có công suất 2,5 Hp/ 1 pha/ 220V, cos ( = 0,85

· Quạt dàn nóng có công suất 190 W/ 1 pha/ 220V, cos ( = 0,85

· Quạt dàn lạnh có công suất 180 W/ 1 pha/ 220V, cos ( = 0,85

-------------------------------HẾT----------------------------------

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Đề thi đã được thông qua Bộ môn kiểm tra và quản lý.
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